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Nghiên cứu về âm nhac nói chung, âm nhạc Phật giáo ở miền Bắc nói riêng, các
nhà nghiên cứu chủ yếu dựa vào nguồn tư liệu vang, nghĩa là phải có giai điệu
âm nhạc vang lên, nghe được hoặc là nguồn tư liệu được ký âm lưu lại trên văn
bản còn có thể đọc được như truyền thống phương Tây đã làm.

Nghiên cứu về âm nhac nói chung, âm nhạc Phật giáo ở miền Bắc nói
riêng, các nhà nghiên cứu chủ yếu dựa vào nguồn tư liệu vang, nghĩa
là phải có giai điệu âm nhạc vang lên, nghe được hoặc là nguồn tư
liệu được ký âm lưu lại trên văn bản còn có thể đọc được như truyền
thống phương Tây đã làm. Tuy nhiên, âm nhạc truyền thống Việt Nam
nói chung, trong đó có âm nhạc Phật giáo chủ yếu được bảo tồn, lưu
trữ bằng phương pháp truyền khẩu, truyền ngón, truyền nghề; một số
ít thể loại được ký âm dưới dạng các từ tượng thanh, rất khó đoán
định. Để nghiên cứu âm nhạc Phật giáo nhiều thế kỷ trước, chúng tôi
chủ yếu dựa vào các nguồn tư liệu liên quan như những mô tả ghi
chép trong lịch sử; nguồn tài liệu dưới dạng khảo cổ, mỹ thuật, đặc
biệt là “dấu vết” cổ trong âm nhạc Phật giáo, cùng một số thể loại âm
nhạc cổ truyền đang còn được thực hành trong đời sống văn hóa Việt
Nam đương đại.

Từ những nguồn tư liệu ít ỏi nhưng gợi mở nhiều thông tin, tác giả đưa ra nhận
định mang tính giả thuyết rằng: Âm nhạc Phật giáo ở miền Bắc, với sự ổn định
về cấu trúc, quy luật cùng với tính chất, đặc trưng độc đáo còn được thực hành
trong nghi lễ Phật giáo hiện nay phải là loại âm nhạc được ra sinh ra trong một
nền văn hóa Phật giáo phát triển cực thịnh là Phật giáo Trúc Lâm - Yên Tử, Phật
giáo Nhà Trần.
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Căn cứ thứ nhất: các nguồn tài liệu liên quan. Dưới thời Nhà Trần, chính sử đã
ghi nhận, sau khi triều chính đi vào ổn định, phát triển, thì đây là giai đoạn mà
mối quan hệ giữa vương triều và tôn giáo, ở đây là Phật giáo là đặc biệt mật
thiết - thời của hào khí Đông A; vương triều là “chất xúc tác” cho sự sáng tạo ra
văn hóa, văn minh ở giai đoạn này. Phật giáo Trúc Lâm - Yên Tử là một minh
chứng sống động. Phật giáo Trúc Lâm - Yên Tử đã có những đóng góp nổi bật
với những dấu ấn, sắc thái độc đáo trong tư tưởng, văn hóa Phật giáo mà nổi
bật là quá trình phát triển và hoàn thiện tư tưởng Hòa quan đồng trần2. Nhiều
bộ kinh được những Thiền sư đắc đạo thời kỳ này viết ra như: Kinh đẹp đời vui
đạo (Trần Nhân Tông), Kinh Thành đạo (Trần Nhân Tông), Kinh Nhật tụng Chùa
Vân Yên (Thiền sư Huyền Quang)3 là bằng chứng cho dấu ấn, đóng góp di sản
của thời kỳ này, trong đó thể hiện rất đậm tư tưởng Hòa quang đồng trần. Bên
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cạnh đó, trong đời sống văn hóa tư tưởng, việc nhấn mạnh vai trò đặc biệt của
nhân dân đối với sự phát triển của đất nước cũng được phản ánh đậm nét ở thời
kỳ này. Tư tưởng “lấy dân làm gốc” không chỉ ở Nguyễn Trãi, mà ngay ở thời kỳ
này đã khẳng định: ý vua là ý dân, nguyện vọng, mong muốn của vua là
nguyện vọng, mong muốn của nhân dân4. Đây là cơ sở rất quan trọng để dân
tộc ta có được nguồn di sản con người và văn hóa độc đáo mang dấu ấn đặc
biệt trong lịch sử dân tộc.

Trong lĩnh vực văn hóa âm nhạc, giai đoạn này được ghi nhận là có sự ra đời
của thể loại hát Ca trù - một thể loại âm nhạc bác học cổ truyền duy nhất còn
hiện diện trong đời sống văn hóa Việt Nam. Với một số yếu tố tương đồng giữa
Ca trù và âm nhạc Phật giáo, trong đó tập trung ở thể loại Tán Canh, rất có thể,
âm nhạc Phật giáo ở miền Bắc hiện nay và Ca trù có mối liên hệ về nghệ thuật
và thời kỳ định hình.

Nguồn tư liệu khảo cổ, mỹ thuật cho chúng tôi phát hiện thành tố liên quan đến
lễ nhạc Phật giáo trên chất liệu gỗ có niên đại thế kỷ XIV, giai đoạn cuối Nhà
Trần, hiện còn nguyên dạng trong chùa Thái Lạc, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm -
Hưng Yên. Những tư liệu này cũng phản ánh thành tố trình diễn âm nhạc có mặt
trong cả nghệ thuật ca trù và âm nhạc Phật giáo. Ở Ca trù, Đại Việt sử ký toàn
thư5 cũng cho biết, ngay từ thời Lý - Trần, khái niệm Đào Nương (Ca Nương) đã
được ghi nhận qua câu chuyện kể về nhân vật có tên Đào Thị, giỏi nghề ca hát,
thường đường vua ban thưởng. Đáng chú ý là chi tiết được Nguyễn Dữ đưa vào
tác phẩm của mình - “Truyền kỳ mạn lục”, có nói về người phụ nữ tên Đào Thị
rất giỏi âm luật (tài năng và học vấn về âm nhạc - NĐL), được tuyển vào trong
cung dưới thời Trần, niên hiệu Thiệu Phong thứ 5 (1345). Trong sách đã đề cập
đến tài năng của Bà và có đề cập đến tên của một số thiền sư thời kỳ này. Đây
là một nguồn tư liệu quan trọng bổ sung cho thông tin về mối quan hệ giữa âm
nhạc Phật giáo và Ca trù, cùng sự ra đời của hai thể loại âm nhạc này6.

Sách Công dư tiệp ký viết, cuối thời Nhà Hồ (1400 - 1407) đã đề cập đến tên gọi
và nghề hát Ả Đào (Ca Trù)7. Thế kỷ XV, nghệ thuật Ca trù Việt Nam được hoàn
thiện, theo ghi nhận từ Văn bia “Đại nghĩ bát giáp thưởng đào giải văn” do Tiến
sĩ Lê Đức Mao (1462-1529) biên soạn tại đình Đông Ngạc, xã Đông Ngạc - Từ
Liêm - Hà Nội8. Như vậy, như đã khẳng định, sự ra đời của một loại hình nghệ
thuật đỉnh cao phải ra đời trong một quá trình gắn với điều kiện văn hóa, kinh
tế - xã hội phát triển toàn diện.

Đáng chú ý là, trong nhiều năm trực tiếp điền dã nghiên cứu tại các địa phương
ở miền Bắc Việt Nam, các “nghệ nhân” (Sư tăng, Cư sĩ) cho biết: âm nhạc Phật
giáo sử dụng cho tới thời điểm này là do Tổ Huyền Quang sáng tạo và phổ biến.
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Quan trọng hơn, cũng như nghệ thuật Ca trù có thờ Tổ nghề, âm nhạc trong
nghi lễ Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam hiện nay còn một số truyền thống còn
thờ Tổ nghề, tổ chức ngày Giỗ tổ nghề; mà Tổ nghề được khẳng định là Tổ
Huyền Quang. Những người thực hành âm nhạc trong nghi lễ Phật giáo luôn
phải tuân thủ rất nghiêm ngặt quy cách tập luyện và thực hành từng thành tố
âm nhạc trong từng bước lễ theo truyền thống Tổ nghề. Các “nghệ nhân” (Sư
tăng, Cư sĩ) còn lưu truyền rằng, âm nhạc và các khoa cúng còn lưu truyền đến
ngày nay luôn gắn bó mật thiết vợi nhau, đó là những cuốn sách như: “Phật
giáo Pháp sự Đạo tràng Công Văn Cách Thức”, “ Lục thì Sám hối Khoa nghi” và
“Bình đẳng Lễ Sám Văn” hiện vẫn còn được lựa chọn vào thực hành trong nghi
lễ Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam. Và, nguồn tư liệu điền dã và tư liệu viết cũng
ghi nhận những cuốn sách này được phổ biến từ thời Nhà Trần. Như vậy, giả
thuyết cho rằng, vai trò và ảnh hưởng của Phật giáo Trúc Lâm - Yên Tử cũng
như thời Nhà Trần rất quan trọng đối với sự hình thành và phát triển âm nhạc
Phật giáo miền Bắc Việt Nam cần được lưu ý.

Cần nói thêm rằng, về những dấu hiệu tương đồng giữa Ca trù và âm nhạc Phật
giáo ở miền Bắc, chúng tôi đặc biệt đặt sự liên tưởng tới vai trò của khổ phách.
Nếu nghệ thuật trình diễn của Ca trù có sử dụng phách9 như là một cơ sở để giữ
nhịp, phân chia nhịp và chuyển nhịp điệu10 thì khổ phách trong nghệ thuật âm
nhạc Phật giáo giữ vai trò tạo được đặc trưng bằng cách sáng tạo và phát triển
tuyến giai điệu trong thể loại âm nhạc Phật giáo, tập trung nhất ở hình thức tán
Canh(xem thêm ở phần đặc trưng âm nhạc Phật giáo ở phần trên). Bởi vậy,
chúng tôi ghi nhận vai trò đặc biệt quan trọng trong hai thể loại Ca trù và âm
nhạc Phật giáo miền Bắc.

Thí dụ: 12, quy ước các tiếng phách trong Ca trù theo ký tự nốt nhạc11.

Căn cứ thứ hai: chức năng của âm nhạc Phật giáo. Âm nhạc Phật giáo sinh ra
không phải để thực hiện chức năng giải trí như âm nhạc dân gian - truyền thống
khác mà thực hiện chức năng chuyển tải tư tưởng, giáo lý, kinh sách trong nghi
lễ. Với việc thực hiện chức năng trong nghi lễ Phật giáo, âm nhạc Phật giáo nói
riêng, các hình thức âm nhạc tôn giáo cổ truyền khác nói riêng (như Hát Văn,
Hát then, Nhạc Tang lễ,…) rất ít có sự biến đổi (ít nhất là cho đến khi có sự du
nhập một cách mạnh mẽ của văn hóa phương Tây nửa cuối thế kỷ XIX, nửa đầu
thế kỷ XX) một khi đã định hình và ổn định về thể loại. Theo thuyết chức năng
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của Emile Durkheim thì: “khi người ta cắt nghĩa một hiện tượng xã hội thì cần
phải tìm riêng nguyên nhân hữu hiệu là nguyên nhân sản sinh ra nó và chức
năng mà nó hoàn thành”12. Nhà nghiên cứu tâm linh và biểu tượng người Pháp
- Luc Benoist (1893-1980) cũng cho biết: “Ở thời xa xưa, vần điệu của thơ
không chỉ giúp học thuộc lòng và truyền đạt kinh thánh mà còn điều hòa các
yếu tố vô thức và thiếu phối hợp ở người đọc nhờ những rung động đồng thời
lan tỏa trong những tiếp nối tâm thần và tâm linh của cá tính”13.

Và “chúng ta không thể hiểu được điều gì nếu điều đó không làm ta liên tưởng
tới một trong những ký ức của chúng ta”14. Điều này đúng khi nhìn vào hiện
tượng âm nhạc Phật giáo. Âm nhạc sinh ra từ trong nghi lễ Phật giáo là để thực
hiện chức năng của nó gắn với nghi lễ để chuyển tải tư tưởng Phật giáo, giác
ngộ phật tử. Nói cách khác, âm nhạc, với tư cách là cái “sự”, lấy những âm
thanh gần gũi với người dân bản địa để nhuốm cái “màu nhiệm” của cái “lý”
diệu vi của Phật giáo để chuyển đến người bản địa.

Xác định vị trí, vai trò của Phật giáo thời kỳ này với tư tưởng “Hòa quang đồng
trần”, đồng thời trên cơ sở của lý thuyết chức năng, cho chúng tôi khẳng định
có thể những tiền đề văn hóa, tư tưởng và nghệ thuật trong quan hệ chặt chẽ
với thể chế thời Trần là cơ sở quan trọng để Phật giáo sử dụng âm nhạc trong
nghi lễ Phật giáo để đưa tư tưởng Phật giáo hòa vào đời sống nhân dân. Đồng
thời, với chức năng đặc thù, âm nhạc trong nghi lễ Phật giáo ở miền Bắc Việt
Nam hiện nay còn bảo tồn và phát huy được những đặc điểm cổ truyền của nó.

*** Lịch sử đã chứng minh, một hiện tượng văn hóa đỉnh cao bao giờ cũng được
định hình, phát triển trong môi trường văn hóa hưng thịnh, ở đó có sự đồng
thuận, hội tụ, vào cuộc của những chủ thể sáng tạo, thực hành mang những tố
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chất đỉnh cao trong xã hội. Qua nhiều năm điền dã nghiên cứu thực tế âm nhạc
Phật giáo từ các Sư tăng, thầy cúng - nghệ nhân chân truyền, chúng tôi khẳng
định: với đặc điểm là bảo tồn, phát huy bằng phương pháp truyền nghề, truyền
ngón, âm nhạc trong nghi lễ Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam - loại âm nhạc chức
năng - không có sự thay đổi nhiều về đặc điểm âm nhạc và cấu trúc, quy luật
ổn định của nó. Âm nhạc Phật giáo ở miền Bắc đã tạo được một “bản lĩnh” đặc
biệt để có được một đặt trưng riêng trong kho tàng âm nhạc truyền thống Việt
Nam. Đặc trưng này xuất phát từ đặc trưng về ca từ, phương pháp tạo tác giai
điệu (gắn với tập quán tu tập). Trong âm nhạc Phật giáo, tán Canh nổi lên như
một sự đóng góp đáng chú ý về mặt bài bản, tính chất bác học - chuyên nghiệp,
đóng góp vào kho tàng âm nhạc cổ truyền nước nhà một phong cách âm nhạc
chuyên nghiệp riêng nhưng vẫn đậm sắc thái dân tộc. Sự ra đời của âm nhạc
Phật giáo miền Bắc Việt Nam rất có thể gắn liền với giai đoạn Nhà Trần; tinh
thần của Phật giáo Trúc Lâm - Yên Tử có thể là cơ sở để có được âm nhạc Phật
giáo đỉnh cao và mang đặc trưng độc đáo như Tán Canh trong âm nhạc Phật
giáo.

Tiếp theo kỳ Tạp chí số 155

Tác giả: TS.Nguyễn Đình Lâm1 
- Đại học Quốc gia Hà Nội

Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Số tháng 7/2019

CHÚ THÍCH: 1. Tiến sĩ, Nhà Nghiên cứu, Hà Nội 2. Tư tưởng “Hòa quang đồng
trần” đã được định hình trước đó bởi Thiền sư Thường Chiếu, tạo một gạch nối
cho Phật giáo thời Trần phát triển và hoàn thiện. Ngay từ thời Thường Chiếu,
Ngài đã dạy cho các đệ tử của mình nguyên tắc “tùy tục” nghĩa là làm giống
như cuộc đời (Nguyễn Lang (2000), Việt Nam Phật giáo sử luận, Tập I, II, III, Nxb.
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